
Mẫu số 05 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN 

BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ CHIÊNG BA THÔN GÒ KHÔN XÃ BA DINH 

 

    Địa chỉ trụ sở/địa điểm hoạt động: Thôn Gò Khôn, xã Ba Dinh 

STT 

Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 

Địa chỉ 

Số Căn 

cước/Căn cước 

công dân/Mã số 

định danh cá 

nhân 

Điện thoại 

Danh hiệu 

(Nghệ nhân 

nhân 

dân/Nghệ 

nhân ưu tú) 

Kỹ năng thực hành di sản văn 

hóa phi vật thể 

1 
Đinh Công Lục 

  25/5/1978 
Thôn Gò Khôn 051078013919 0335692498 Không 

Nghệ thuật trình diễn chiêng ba; 

truyền dạy chiêng ba 

2 
Phạm Văn Ây 

01/01/1976 
Thôn Gò Khôn 051076012181 0376897993 Không 

Nghệ thuật trình diễn chiêng ba; 

truyền dạy chiêng ba 

3 
Phạm Văn Nghiễu 

26/3/1980 
Thôn Gò Khôn 051080006192 0866137927 Không 

Nghệ thuật trình diễn chiêng ba; 

truyền dạy chiêng ba 

4 
Phạm Văn Là 

02/05/1971 
Thôn Ba Nhà 051071012200 0329729201 Không 

Nghệ thuật trình diễn chiêng ba; 

truyền dạy chiêng ba 

5 
Phạm Văn Vĩ 

01/01/1975 
Thôn Ba Nhà 051075014508 0325991004 Không 

Nghệ thuật trình diễn chiêng ba; 

truyền dạy chiêng ba 

6 
Phạm Văn Rân 

22/6/1974 
Thôn Ba Nhà 051074011564 0383358927 Không 

Nghệ thuật trình diễn chiêng ba; 

truyền dạy chiêng ba 

 

 


